ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (2025-2026)
MÔN: TOÁN - LỚP 4
A. NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Số và phép tính

- Số tự nhiên: Cấu tạo thập phân của một số và giá trị theo vị trí của từng chữ số trong mỗi số.

- Phân số; các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số.

- Giải bài toán bài toán liên quan đến tìm phân số của một số; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

2. Hình học

- Góc : góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt 

3. Đại lượng và đo đại lượng:

- Chuyển đổi các đơn vị đo: khối lượng, diện tích, thời gian
4. Một số yếu tố thống kê và xác suất:
- Biểu đồ cột

B. MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢN:
Câu 1(1đ)  a) Giá trị của chữ số 6 trong số 72 618 395 là:
A. 6 000 000              B. 600 000              C. 60 000              D. 6 000             

b) Kết quả của phép tính 38 725+47 136 là:

A. 85 761                  B. 85 851               C. 85 861                    D. 85 781
Câu 2 (0,5đ) 
  a) Phân số chỉ số phần đã tô màu của hình bên là:
 A. 
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b. Số thích hợp để điền vào chỗ ... 
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c.  Phân số 
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 bằng phân số nào dưới đây     a.
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Câu 4 (0,5đ)  Các phân số [image: image13.png]21
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 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

	A. [image: image15.png]
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Câu 5 (1đ) Tính: 

	a) [image: image23.png]
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Câu 6 (0,5đ)  Bác Nam muốn làm hàng rào xung quanh một mảnh vườn hình chữ nhật dài 15m, rộng 10m. Hỏi bác cần mua ít nhất bao nhiêu mét lưới B40 để làm hàng rào quanh vườn?
           A. 25m                    B. 50m                       C. 70m                              D. 80m

Câu 7(0,5đ): Đúng ghi Đ, sai ghi S 

Nam có một túi bi trong đó có 3 viên bi đỏ, 1 viên bi xanh. Nam nhắm mắt và lấy 2 viên trong túi.

☐ Nam chắc chắn lấy được 2 viên bi đỏ
☐ Nam có thể lấy được 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh
☐ Nam không thể lấy được 2 viên bi xanh
Câu 8 (0,5đ)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7dm2  80 cm2  = ……………… cm2
A. 78 
B. 708 
C. 780 
D.807
Câu 9(0,5đ)  Cạnh một ngôi nhà 4 tầng có một cái cây. Mỗi tầng của ngôi nhà cao khoảng 3 m. An quan sát và ước lượng: cái cây đó cao hơn ngôi nhà khoảng một nửa tầng. Vậy chiều cao của cái cây đó khoảng: 
[image: image32.png]




A. 16 m
B. 20 m
 C. 18 m
  D. 14 m

Câu 10 (0,5đ)  Chiều cao lần lượt của 6 bạn trong đội văn nghệ Ngọc, Phương, Uyên, Nhi, Giang, Tùng theo thứ tự là: 145cm, 150cm, 147cm, 151cm, 148cm, 155cm.

Dựa vào bảng trên hãy cho biết: 

Thành viên trong đội văn nghệ cao hơn bạn Nhi là bạn:

 A. Ngọc
B. Tùng
C. Uyên
D. Giang

Câu 11 (0,5đ)  Nhiệt độ trung bình của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2018 được biểu diễn trong biểu đồ sau:
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Quan sát biểu đồ trên và điền vào chỗ chấm cho thích hợp (0,5đ)

Nhiệt độ trung bình mỗi tháng trong 6 tháng đầu năm của Hà Nội là...........oC.
 A. 21
B. 22
C. 23
D. 24

Câu 12 ( 1,5đ) Lớp 4A1 có 40 học sinh. Mỗi học sinh đóng 25 000 đồng tiền quỹ lớp. Cuối kì I, lớp quyết định dùng [image: image35.png]


 
a. Lớp 4A1 đã dùng bao nhiêu tiền mua sách và đồ dùng học tập?
b. Khi đó, quỹ lớp còn lại bao nhiêu tiền?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 13 (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện. 
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